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	Stt
	Họ và tên
	ID
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Trần Văn Nguyên
	764-212-7757 
	8h – 9h30    lớp 9/1
10h- 11h30 lớp 9/11
14h –15h30 lớp 8/4
16h- 17h30 lớp 8/5
	Khối 6:
- Quy đồng mẫu số nhiều 
phân số
- So sánh phân số
- Phép cộng phân số
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Khối 7:
- Định lý Pytago
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Khối 8:
- Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta- Lét

Khối 9:
- Luyện tập góc nội tiếp 
- Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.


	2
	Võ Quốc Ấn
	735-592-1917 
	8h – 9h30    lớp 9/8
10h- 11h30 lớp 7/7
14h –15h30 lớp 7/3
16h- 17h30 lớp 7/2
	

	3
	Dương Thị Hồng Thơm
	962-894-1024 
	8h – 9h30    lớp 9/2
10h- 11h30 lớp 9/6
14h –15h30 lớp 6/2
16h- 17h30 lớp 6/10
	

	4
	Trần Thiện Toàn
	943-065-6344 
	8h – 9h30    lớp 9/4
10h- 11h30 lớp 9/7
14h –15h30 lớp 8/2
16h- 17h30 lớp 8/6
	

	5
	Lê Quang Nam Hưng
	906-411-4871
	8h – 9h30    lớp 9/5
10h- 11h30 lớp 9/10
14h –15h30 lớp 6/1
16h- 17h30 lớp 6/11
	

	6
	Nguyễn Vĩnh Phương
	305-385-5786 
	8h – 9h30    lớp 9/9
10h- 11h30 lớp 9/3
14h –15h30 lớp 8/7
16h- 17h30 lớp 8/3
	

	7
	Lâm Vĩ Nghiêm
	528-564-6394 
	8h – 9h30    lớp 7/5
10h- 11h30 lớp 7/6
14h –15h30 lớp 7/10
16h- 17h30 lớp 6/5
	

	8
	Hoàng Hồng Hạnh
	751-170-5688 
	8h – 9h30    lớp 7/1
10h- 11h30 lớp 7/8
14h –15h30 lớp 6/3
16h- 17h30 lớp 6/4
	

	9
	Ngô Thị Hồng Nhung
	661-942-9364
	8h – 9h30    lớp 7/4
10h- 11h30 lớp 7/9
14h –15h30 lớp 8/1
16h- 17h30 lớp 8/8
	

	10
	Nguyễn Tấn Luật
	821-122-8146
	9h30 – 11h   lớp 6/9
14h –15h30 lớp 6/6
16h- 17h30 lớp 6/7
	

	11
	Đinh Quốc Nam
	902-008-3510 
	14h –15h30 lớp 6/8
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